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TUA 

Được nghe chánh giáo của Đức Phật, chúng tôi tin chắc rằng hiếu thảo là một đức tính 
tối cao của mọi loài sinh vật, chúng tôi rất hoan hỷ, yêu cầu Ngài Hộ Tông soạn dịch quyền 
kinh này, để thí pháp trong dip lễ chúc thọ cho thân mẫu và hồi hướng đến tiên khảo cùng 
các quyền thuộc đã quá vãng. 

Chúng tôi xin hién phần phước này đến tất cả chúng sanh hữu duyên mau được lãnh hội 
pháp “Đường đi Niết-bàn” này và thực tiễn theo dé đạt đến trạng thái cực vui, và vô sanh 
bắt diệt. 

Cần kính: 
Thái Thị Quế, Thái Thị Tịnh, Thái Thị Ngà, Hà Thục Diếu, Vĩnh Cơ 


DUONG РІ МІКТ-ВАМ 


I. Người nào biết rõ 

Thuở Phật thời, có 500 vị tỳ khưu trải đi trong các địa phương, tùy tùng Đức Thế Tôn, 
rồi trở về Kỳ Viên tịnh xá. Có một buổi nọ, các tỳ khưu đó tựu hội trong một phước xá 
đàm luận cùng nhau về mặt đất mà mỗi ngài đã đi gặp, thấy rằng: từ xóm này đến làng nọ, 
mặt đất băng phăng, từ chỗ kia đến nơi đây об ghè, từ quận kia đến châu nọ có nhiều bùn 
lầy, có nhiều sỏi sạn, có nhiều đất đen và đất đỏ. Đức giáo chủ chúng ta phán hỏi và khi đã 
rõ câu chuyện của chư tỳ khưu bàn cãi về mặt đất, Ngài mới giảng rằng: Các tỳ khưu này! 
Đó là đất phía ngoài. Sự dò xét, điều tra mặt đất phía ngoài, không phải là đạo giải thoát, 
chắc chắn. Các người nên quan tâm xem xét đất bên trong. Sự quán tưởng đất bên trong là 
con đường thoát ly khó hải, hàn thật, rồi Ngài thuyết những Phật ngôn như уйу: “Ko imam 
pathavr viJessatI, yamalokañca imam sadevakam, ko dhammapadam sudesitam, kusalo 
pupphamiva расеѕѕай, sekho pathavT vijessati, yamalokañca imam sadevakam, sekho 
dhammapadam sudesitam, kusalo pupphamiva pacessati — Người nào sẽ biết rõ mặt đất đó, 
người nào sẽ hiểu rõ âm phủ với thé gian này cả và thiên đường, người nào sẽ chọn lựa 
pháp cú mà Như Lai đã giảng giải chon chánh rồi, như kẻ trần thiết hoa, sáng trí biết tuyên 
hoa vậy. Bậc hữu học sẽ biết rõ mặt đất ấy, bậc hữu học sẽ biết rõ âm phủ, nhân gian này 
cả và thiên đàng. Bậc hữu học sẽ biết chọn pháp cú mà Như lai đã giải chơn chánh rồi như 
kẻ trần thiết hoa, sáng trí biết lựa hoa vậy”. 

Chú thích. Tiếng * “mặt đất đó” tức là thân thể này, là nói về ngũ пап (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức). Tiếng “âm phủ” tức là 4 ác đạo (địa ngục, nga quỷ, сат thú, a-tu-]a). Tiếng 

“thế gian này” tức là cõi người. Tiếng . ‘thiên đàng” nói vê 26 cõi trời (cối dục, cõi sắc, сбі 

vô sắc). Tiếng “bậc hữu học” nói vë 7 bậc thánh nhơn (từ Tu-đà-huờn đến A-la-hán đạo). 
Tiếng “sẽ biết rõ” là y bậc thánh nhon đó sẽ rõ ngũ uán, 4 ác đạo, thế gian này và 26 cõi 
trời. Tiếng “pháp cú” (dhammapada) nói về 37 phần pháp (bodhipakkhiyadhamma): tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, ш nhu y túc, ngü сап, ngü luc, thát giác chi, bát chánh dao. Tiéng 
“đã giải chân chánh rồi” nói về 37 phần pháp bó đề mà đức Chánh Biến Tri đã giảng thuyết 
theo trạng thái chơn lý của pháp đó. Tiếng “ sẽ chọn” nói về 7 bậc thánh nhơn đó sẽ tuyển, 
nghĩa là sẽ làm cho rõ 37 phần pháp bồ đề băng trí tuệ, cũng như người trần thiết hoa, sáng 
trí lựa chọn hoa vậy. Trong thời đức Chánh Biến Tri thuyết pháp đó, tất cả 500 vị tỳ khưu 
không sơ-hốt, cần mẫn, tiến triển “quản đề mục” theo thánh huấn của Đức Phật, chư tỳ 
khưu đó đều đắc A-la-hán quả cả và 4 “phân tích trực giác” (4 patisambhidañana). 
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П. Duong đi Niết-bàn 

Tiếng “đường” có hai nghĩa là: pakatimaggo: Thông thường đạo tức là đường bộ và 

đường thủy; patipadãmagso: hướng dẫn đạo tức là đường diu dắt làm tội hoặc làm phước, 
là nói về nghiệp, thân, khẩu, ý. 
Hướng dẫn đạo chia ra làm 5 nẻo: 1) nẻo đi đến 4 ác đạo, chỉ về sự phá giới hoặc thập ác 
nghiệp, nhất là tham, sân, si; 2) nẻo nhân đạo, tức là đường người (nói vê ngũ giới hoặc 
thập thiện nghiệp); 3) nẻo đi đến 6 cõi dục thiên, tức là 8 đại thiện tâm, hó then và chê sợ 
tội lỗi, bố thí, trì giới v.v...; 4) nẻo đi đến 20 cõi Phạm thiên, tức là sự thực hành 1 trong 
40 đề mục thiền định (10 đề phiến tròn (kasina), 10 đề tử thi, 10 đề niệm, 4 đề bậc đại 
nhơn, 1 đề thực phâm б trọc tưởng, 1 tứ đại phân biện và 4 đề vô sắc); 5) nẻo đi đến Niết- 
bàn, tức là thông tuệ đại lợi pháp là sắc và danh. 

Trong 5 nẻo đó, lối đi thứ 5 là đạo trầm tĩnh, là pháp mong mỏi trong nơi đây. Hơn nữa, 
gọi là ekãyamagga có nhiều nghĩa như dưới đây: vì là một đường, chàng phải nẻo rẽ hai; 
vì là đường đi một người, là lánh xa đảng phái, tìm ngụ trong nơi thanh vắng chỉ thực hành 
một mình; vì là nơi đi của bậc tối cao, tức là đức Chánh đẳng Chánh giác, do Ngài đã tự 
mình khám phá được; vì chỉ là một lỗi đi có trong Phật giáo thôi; vì chỉ đi đến trong một 
nơi tức là Niết-bàn, như có Phật ngôn rằng: Сайаго me bhikkhave satipatthana bhãvitã 
bahulīkatā ekantanibbidaya viragaya nirodhäaya upasamaya abhiññaya ѕатбодһауа 
nibbãnãya samvattati — Các tỳ khuu này! Tứ niệm xứ này mà người đã tién triển đều đủ 
гбі, tự nhiên làm cho sanh sự chán ngán hao mon, tình dục, tiêu diệt, yên lặng, thông hiểu 
phi thường và sự giác ngộ Niết-bàn. 

Seyyathapi bhikkhave gañgãnadI pācinaninnā pacinapona pacinapabbhara evamevakho 
bhikkhave cattaro satipatthane bhavento satipatthane bahulikaronto nibbananino hoti 
nibbanapono nibbanapabbharo — Các tỳ khưu này! Sông Ganga tự nhiên chảy liên tiếp mau 
lẹ đến hướng đông thế nào, tỳ khưu thi hành pháp Tứ niệm xứ đều đủ rồi, tự nhiên, chiều 
đi, nghiêng đi, nhô đi đến Niết-bàn, như thế đó. 


• Vấn - đáp 

Vấn: Ngũ ийп hiện tại tóm tắt là sắc pháp, danh pháp đó, sanh trong nơi nào, lúc nào 
và điệt trong nơi nào, lúc nào ? 

Đáp: Sanh nơi lục nhập nội (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý) và nơi lục nhập ngoại (sắc, 
thính, hương, vi, xúc, pháp - giới). Trong khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi hửi mùi, 
lưỡi nêm vị, thân đụng chạm, y suy nghĩ pháp giới và diệt đồng thời với sanh, sanh rồi diệt 
rat mau le. 

Vấn: Tham, sân, si, sanh nơi nào, lúc nào? 

Đáp: Sanh nơi lục nhập nội và lục nhập ngoại đó, sanh khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, 
mũi hửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, tâm suy nghĩ pháp giới như: mắt thấy sắc vui 
lòng là tham, không đẹp ý là sân, không có trí nhớ phân biệt biết sắc theo chân lý là si, dầu 
là trong thời nghe tiêng cũng như nhau. 

Vấn: Khi tham, sân, sỉ, chưa sanh con người thoát khỏi 4 ác đạo chăng, vì cớ nào? 

Đáp: Không! Vì chẳng có cái chi bảo hộ được. 

Vấn: Như vậy làm thế nào mới thoát ly ác đạo được? 

Đáp: Phải theo nẻo đi đến Niết-bàn mới có thé khỏi hắn được. 
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Vấn: Đường ді đến Niết-bàn là cái chỉ? 

Đáp: Tức là tu pháp Tứ niệm xứ, phương pháp thông tuệ đề mục, nghĩa là thân quán 
(кауапараввапа), thọ quán (уейапапираѕѕапа), tâm quán (cittānupassanā), pháp quán 
(dhammanupassan8). 

Vấn: Đức Phật thuyết con đường di đến Niết-bàn đó thế nào? Có nguyên nhân làm sao? 

Đáp: Thuở Phật thời, Ngài ngự tại quận kammasadhammanigama xứ Kuru Ngài phán 
với thính giả xứ Kuru là nguyên nhân, rồi Ngài thuyết về phương pháp hành Tứ niệm xứ, 
như sẽ giải tóm tắt dưới đây: 

Dân cư xứ Kuru cả và tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ có khả năng nghe được 
pháp vi tế, vì có khí hậu, thực phẩm yên vui, có thân thể và tâm trí vừa hợp. Do thấy nguyên 
nhân đó, Đức Phật mới thuyết Đại Niệm Xứ kinh, có ý nghĩa thậm thâm ví như người được 
vàng rồi đóng 8 món báu vào hộp vậy. Đức Phật vừa cảm hóa được đoàn bộ hạ xứ Kuru 
rồi, Ngài liền giảng thời pháp sâu xa vi tế tức là Tứ niệm xứ đó. 


Bình thường đoàn dân xứ Kuru khuyên nhau tién hành pháp Tứ niệm xứ, cho đến kẻ tôi 
tớ cũng hay luận đạo Tứ niệm xứ ở nơi bến nước, các chỗ làm việc ... thường luận bàn về 
pháp Tứ niệm xứ. Khi phụ nữ nào hỏi: cô có tu đề mục niệm xứ nào chăng? - Nếu đáp: 
không, thì phần đông xúm xít chê trách rằng: dù cô là người còn sống, song cũng như đã 
chết, rồi khuyên bảo không cho sơ hốt, khuyến khích cho thực hành một pháp niệm xứ nào. 
Nếu cô nào đáp rằng đã có thi hành rồi, phần đông đều chúc tụng hoan hô 3 bận: Đúng rồi! 
Nhằm rồi? Chơn chánh rồi! Và khen rằng: tánh mạng của cô rất quý báu, gọi là đạt đến 
chơn lý - Đức Phật giáng sinh trong đời cho điều lợi ích đến người, thật như vậy. 

Do nguyên nhân như đã giải đó, chúng ta được gặp Phật giáo rồi đáng cho chúng ta đông 
tâm tu Phật, để tránh khổ trong ác đạo, không vô ích, nếu có phước duyên đều đủ, có thé 
đạt đạo quả vừa với đặc tính của mình, như Phật ngôn, nhất là như vây: Ekadhammo 
bhikkhave bhavito bahulikato sotäpattiphalasacchikiriyäya samvattatI 
sakadamiphalasacchikiriyäya samvattati — Các tỳ khưu này! Chỉ có một pháp mà người đã 
tién triển rồi, thực hành rồi, làm đều đủ rồi, tự nhiên có thé làm cho rõ Tu-đà-huờn quả, 
Tư-đả-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. Pháp duy nhất đó là cái chi? Là Thân quán 
niệm xứ ... 

Amatamte bhikhave na paribhuñJant уе Кауараѓаѕай па paribhuñjanti amatante 
bhikkhave paribhuñJanti уе kayagatasati paribhuñjanti... — Các ty khưu này! Những kẻ nào 
không tiến triển pháp niệm thân, các hạng đó không được thọ hưởng bát diệt pháp. Những 
người nào thật hành pháp niệm thân, các hạng đó được thọ hưởng bát diệt pháp, nhất là 
như vậy. 

Vấn: Bậc hành giả sơ cơ nên hành phương pháp nào? 

Đáp: Nên thông hiểu pháp hành sau này: 

- Ba điều mà hành giả không nên bỏ qua được là: upanissaya: nương với vị thiền sư có 
khả năng; ãrakkha: giữ gìn lục căn cho đều đủ; upanibaddha: buộc tâm dé trong Tứ niệm 
xú. 

- Nhiëm vu hành giả nên làm: có sự cần màn đủ 4 chi, chú tâm vững chắc rằng néu không 
đạt pháp cao quý, do mãnh lực kiên có thì chăng ngã lòng thối chuyên, dầu là máu thịt khô 
khan, chỉ còn những da, gân, xương, tủy, ta cũng vân tién hành 46 đạt đạo quả Niết- bàn; 
thận trọng nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý; môi khi làm việc gì như đứng, di, ngôi, пат, phải 
làm chậm chậm; trong thời cử động oai nghi phải có 3 đức tính ta phải: có sự cần thận, có 
trí nhớ, có tri giác. Nhớ biết đồng nhau, như hành giả đi kinh hành cần phân biệt, không 
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thấy đến sự ngủ ít oi, gọi là có sự siêng năng: trong mỗi bước di phải có trí nhớ nghĩ trước, 
gọi là có trí nhớ; khi đi từ từ cũng biết rõ, gọi là có tri giác 
- Những điều hành giả nên chùa cải: kammãrãmatã: ham mê trong các công việc, nhất là 
viết, xem, đọc kinh ...; niddãrãmatã: ham mê chỉ thấy sự ngủ, nghĩa là ngủ nhiều, siêng ít 
(hành giả ngủ nhiều lắm là 4 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày); bhassãrãmatã: ham mê trong 
sự gặp gỡ nhau, tìm bạn chuyện trò, nói lời vô ích, không chú tâm phân biệt; 
sañganikaramata: vừa lòng trong sự lẫn lộn vào đám đông, không chịu án tu một mình; 
aguttadväratã: không thận trọng 6 cửa cho chon chánh; bhojane amattaññutã: không tiết độ 
trong thực phẩm, tức là ăn nhiều (còn 5 miếng nữa sẽ no, phải nên ngừng không ăn nữa, 
gọi là ăn vừa phải); yatthãvimuttam na paccavekkhati: tâm bắt cảnh giới nào không phân 
biệt trong cảnh giới đó, hoặc tâm phóng bằng trạng thái nào, không phân biệt, biết trạng 
thái đó. 
- Khi tâm đã định chon chánh rồi, phải đi kinh hành lối một tiếng đồng hồ, tiếp theo, phải 
ngồi thiền phân biệt cho gia bội, từ một đến nhiêu giờ, tùy khả năng của tâm định. 
- Chú tâm chóng đỡ đức біп và trí tuệ tỉnh tán và thiên định cho thực hành đông nhau. Nếu 
đức tin nhiều thái quá, thiên định non, thì sẽ bị phóng tâm đè nén, (như khi phân biệt rằng 
“phóng lên à à’ — “хер xuóng à’ — ‘ngòi à” — 'đứng à’ — đến đoạn phải phân biệt, phân biệt 
không Кір, cần phải cố gắng chủ ý ý cho kịp, như nói: tỉnh tán thái quá thì phóng tâm sẽ sanh; 
nếu thiền định thái quá mà tinh tấn ít thì sanh hôn trầm; đức tin nhiều, trí tuệ kém thì tham 
lam vào đè nén; trí tuệ đa, đức tin thiểu thì sanh nghi. Phải chống đỡ trí nhớ ở bậc trung dé 
ngăn sự thái quá, bó túc điều thiếu kém, làm cho đồng nhau, như xa phu chờ xem cặp ngựa 
chạy cho đều nhau, như vậy. 
- Phương pháp làm cho ngũ căn điều hòa: trong thời đi kinh hành, hãy đi chậm chậm, 
phân biệt cho được hiện tại mỗi thời, mắt xem bàn chân, chớ nên thờ ơ; chỉ xem chung 
quanh xa lối 4 hắc, nếu đi kinh hành không cầu thả, giờ ngòi sẽ đắc định, sẽ thấy rõ chân 
lý. 
- Làm cho trí nhớ dính với nhau như sợi chỉ: như nghỉ đi, rồi ngồi phân biệt không cho trí 
nhớ đứt đoạn, làm cho chậm chậm, đừng gấp rút. 

Vấn: Trước khi vào ngôi phải làm cái chỉ? 

Đáp: Có nhiều điều như dưới đây: 
- Trước hết phải dọn mình để vào hành thông tuệ đề mục: sau khi được phép nhận cho 
của vị thiền sư; phải quét dọn “cốc” cho sạch sẽ; phải sắp đặt các vật dụng (giường, gối 
v.v... cho có trật tự). 
- Dứt bỏ mười điều bận lòng: 1) avasa: tức là chỗ ngụ, nếu là bậc xuất gia chàng nên tạo 
lập thất, chùa ... và cất giữ vật dụng, còn phần cư sĩ phải xa gia đình ràng buộc là nguyên 
nhân làm cho tâm khó định; 2) kũla: tức là bận vì thân quyên hay tín đồ (bậc xuất gia 
thường hay bận vì tín đồ, vì đảng phái, vì sự giao thiệp với khách đến chùa; bậc cư sĩ bận 
quyên luyến cha mẹ, con cháu, bằng hữu); 3) lãbha: tức là 4 món vật dụng, tụng kinh chú 
nguyện, tiếp khách (phần cư sĩ bận vì sự sanh nhai); 4) сапа: bận vì sự hộ trợ trong sự học 
hành, luật pháp của chư sư và thiện tín (phần cư sĩ bận vì bậu bạn v.v...); 5) kamma: tức 
là sự tạo lập trong chùa (mua săm vật liệu, bố cáo cho thí chủ hay, dé tạo phước); 6) 
addhãno: bận vì đi đường xa; 7) ñãti: bận vì nuôi thân quyến; 8) abadha: bận vì chữa bệnh 
cho mình; 9) gantha: bận vì sự học tam tạng; 10) iddhi: bận vì lo gìn giữ thần thông. 
- Сап phải lựa chọn chỗ ngụ vừa với sự hành đạo: 1) nãtidũram пассаѕаппат 
ватапаратапаѕатраппат: chỗ không xa lắm, không gần lắm, dễ bë đi lại (từ 1000 thước 
đến 4000 thước); 2) diva appäkinnam rattim appasaddam appanigghosam: ban ngày có ít 
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người tới lui, ban đêm thanh vàng, ít nghe tiếng; 3) appadamsamakasavata 
tipasirinsapasamphassam: ít có gió, nắng, ruồi, muỗi, mòng, rắn rît, làm cho mình phải lo 
ngại; 4) tasmim kho рапаѕепаѕапе viharanfassa akasireneva ирра)апа: hành giả nên ngụ 
trong nơi có 4 vật dụng (y, thực phẩm, thất, thuốc ngừa bệnh) là vật dễ tìm, không khó 
khăn; 5) trong nơi có vị sư bác học, thông rõ pháp luật, hạnh kiểm trang nghiêm rất tiện lợi 
cho hành giả nương nhờ, trong sự thực hành chánh pháp. 

- _ Phải lựa chọn thiền sư chon chánh. 

Tiếng thiền sư có nhiều ý nghĩa: 1) Có nghĩa: bó túc điều lợi ích cho trò như câu: 
sissanam hitam ācāratīti асагіуо: người nào bó sung điều lợi ích cho các trò, người đó gọi 
là sư; 2) Có nghĩa: người mà trò nên hành theo và đáng cho trò tôn kính, phụng sự như câu: 
adarena caritabbo upatthatabboti äcariyo: người mà các trò nên hành theo và đáng phụng 
sự tôn kính, người đó gọi là sư; 3) Có 3 nghĩa là người làm lợi ích đến trò bằng cách: đìu 
dắt, dạy bảo cho biết điều lợi ích hiện tại, lợi ích vị lai và đại lợi ích, tức là Niết- bàn, người 
đó gọi là sư. 4) Có nghĩa là những người mà trò hiến thân, phó thác tánh mạng, rồi trò nên 
tôn kính, tin, nghe lời giáo huấn và nên phụng sự từ thủy chí chung, như câu: adito patthaya 
caritabbo арайһа tabboti асагіуо: người đã phó thác tánh mạng là trò rồi, nên tin giáo huấn, 
vâng lời theo và phụng sự từ thủy chí chung, người đó gọi là sư. 

Tóm tắt tiếng sư đó có nghĩa là người làm điều lợi ích đến trò, người mà trò nên tin 
tưởng, vâng lời, sẵn lòng hành theo, người diu dắt dạy bảo cho trò rõ sự lợi ích hiện tại, vị 
lai và lợi ích tối cao là Niết-bàn, người mà trò nên thành tâm thọ trì lời day bảo, không thối 
chuyền. 

Bậc sư chỉ tìm sự lợi ích cho trò và phải gồm có đức tánh như đã giải trong Thanh tịnh 
đạo (Visuddhimagsa): Ріуо garubhäavanTyo уайа ca vaccanakkhamo gambhTrañca katham 
katta no catthane niyoJako. Nghĩa là: 


- Ріуо: người có giới, là nơi thương yêu, là nơi thân thiết của chúng sanh, là người 
gồm có giới đều đủ. 

- Саги: là người có tâm kiên сб, đáng tôn trọng, hoan nghinh cao quý. 

- - BhavanTyo: người đã tự hóa chon chánh trong sự học hỏi và thực hành nghiêm trì 
giới luật, đáng ngợi khen và nên cúng dường băng cách cao thượng. 

- Vatta: là người có khả năng chỉ rõ nẻo tu hành chon chánh. 

- _ Vaccanakkhamo: người có lòng nhàn nại đối với sự diu dắt, chỉ dạy các trò không 
nản lòng, cùng làm cho trò đẹp ý theo đường tu tập và пп nin đôi với lời уі phạm 
của trò và kẻ khác, không xao động vì điêu vừa lòng hoặc không đẹp ý. 

- - Gambhirañca katham katta: có khả năng thuyết pháp thông tuệ và cách dập tắt, có 

pháp tri túc cho hành giả vừa lòng, là có thé giảng giải ngũ uán, lục nhập, quan năng 
căn, tứ đế, thập nhị duyên khởi (paticcasamuppäda), đến hành giả được như thé đó, 
gọi là phương pháp dập tắt. 
Về phần “tri túc” như: người đến bữa пау, giờ này, phút này, sư có thể dạy cho hành 
đạo được ngay, rôi khởi công thực hành, không cân phải bắt buộc học nhiêu, nghĩa 
là chỉ học trong giờ đó, rôi khởi công thực hành trong giờ đó, gọi là học ít hành 
nhiều. Như khi đi phải phân biệt nhất là biết rằng: “mặt di à’, “trái đi à” — lúc ngôi, 
phải phân biệt rằng “phông lên à’, “хер xuống 2”. 

- Мо catthãne niyoJako: chỉ con dường phải, nghĩa là vị sư biết điều lợi ích và vô ích 
của trò, băng trí tuệ, theo chân lý, là người quyêt định sự bô túc điêu lợi ích cho trò 
bỏ dữ về lành, đi ngay trong điêu lợi ích hiện tại, уі lai và tôi cao. 
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Bậc có đủ 7 đức tính đó, đáng là thầy, là thiền sư thật. 

Ngoài những điều đã giảng ấy, nhà chú giải có thuyết thêm các đức tánh của vị thiền sư 
rõ rệt trong mahatika như vây: 1) saddhasampamno hoti: là người gôm có đức tính, tức là 
tin, tuệ giác của dang chánh giác, tin nghiệp, tin quả của nghiệp, chú tâm bô sung điêu lợi 
ích cho chúng sanh; 2) silasampanno: có đủ phâm hạnh tôt; 3) sutasampanno: có đủ sự học 
hỏi, có khả năng chỉ dân con đường thực hành; 4) саваѕатраппо: có đủ sự bô thí, là người 
tùy tiện ban phát đên kẻ nghèo hèn tật bệnh, cúng dường các bậc tu hành, ít ham muôn, tri 
túc, vừa lòng trong nơi thanh văng, không lân lộn với phe đảng; 5) virIyasampanno: có đủ 
sự siêng năng, là đã quen hành thông tuệ đê mục rôi; 6) satisampanno: có đủ trí nhớ là đã 
quen hành Tứ niệm xứ rôi; 7) samadhisampanno: có đủ thiên định, có tâm định сһас, không 
buông thả, vì năng lực thiên-na; 8) paññãsampamno: có đủ trí tuệ là thông hiêu không sai 
lâm, vì hay tìm lẽ phải, biệt rõ theo trí tuệ của mình răng: cái này là lợi ích, cái kia là vô 
ích, rôi chú tâm kiên cô trong điêu lợi ích đó, do mãnh lực của thiên tâm. 

Người có đủ đức tính như đã giải ấy, gọi là thiện hữu, đáng là sư của kẻ mong mỏi điều 
hạnh phúc và quả уш yên lặng thật. 

Phần đầu và phương pháp thọ trì đề mục: 

1. Trong ngày đầu xin học, phải sắm sẵn hương, đăng, hoa, để đi làm lễ Kim thân, thánh 
tháp, hoặc уі sư cả trong nơi đó. 

2. Cúng dường vị thiền sư. 

. Lên hương, đăng, hoa, cúng Tam bảo. 


P tò 


. Nếu là bậc xuất gia, nên sám hối trước. Về thiện tín thì phải xin thọ giới, phần nhiều là 

bát giới. 

5. Phó thác tánh mạng ngay Tam bảo và vị thiền sư như уду: imaham bhagavã attabhãvam 
tumhãkam pariccajãmi: bạch Đức Thế Tôn, tôi phó thác tánh mạng tôi đến Đức Phật, 
đức pháp và đức tăng, dé tu pháp thông tuệ kê từ ngày nay. Imãham acariya attabhãvam 
tumhãkam рагіссајаті: bạch Đại đức, tôi xin phó thác tánh mạng tôi đến ngài, dé học 
thông tuệ đề mục, ké từ ngày nay. 

6. Xin đề mục như vầy: nibbanassa me bhante sacchikaranatthaya Катта апат dehi: 
bạch ngài, xin ngài cho đề mục đến tôi, cho được điều lợi ích, đến sự thực hành, cho rõ 
đạo, quả, Niết-bàn từ đây. 

7. Rải tâm bác ái như vầy: aham sukhito homi nidukkho homi avero homi abyapajjho homi 
anigho homi sukhī attãnam pariharämi: xin cho tôi hãy được yên vui, khỏi khó, không 
có sự bất bình, oán giận, giữ mình cho được yên vui. 
Sabbe вайа sabbe pana sabbe bhũtã sabbe puggalā sabbe айаБһауа рипуараппа sabbe 
itthiyo sabbe purisā sabbe ariya sabbe апагіуа sabbe deva sabbe manussa sabbe 
vinipatikã ауега abyāpajjhā апірһа hontu sukhī attãnam pariharantu — Xin cho tất cả 
hạng chúng sanh, kê từ sơ biến tượng của hài nhi (kalala), chúng sanh có sanh mạng, tất 
cả thú, người, ta, chúng sanh có đủ hình dáng nữ, nam, thánh nhân, phàm phu, chư thiên, 
người và tất cả Atula, hãy là người không oán giận, không có sự bát bình, khó chịu, hãy 
giữ mình cho được yên vui. 


Puratthimaya disasa sabbe sattā sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng 
đông hãy được yên vui. Dakkhinäya disãya sabbe sattā sukhitã hontu — Xin cho tất cả 
chúng sanh trong hướng пат hãy được yên үш. Рассһітауа disaya sabbe sattā sukhitã 
hontu — Xin cho tất cả chúng sinh trong hướng tây hãy được yên vui. Uttarãya disãya 
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sabbe sattã sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sinh trong hướng bắc hãy được yên vui. 

Puratthimäya anudisãya sabbe sattä sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 

hướng đông nam hãy được yên vui. Dakkhinäaya anudisäaya sabbe sattä sukhitã hontu — 

Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam hãy được yên vui. Рассһітауа anudisãya 

sabbe вайа sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc hãy được yên 

vui. Uttaräya anudisãya sabbe sattä sukhitā hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông bắc hãy được yên vui. Hetthimãya disãya sabbe вайа sukhitã hontu — Xin 
cho tất cả chúng sanh trong hướng trên hãy được yên vui. Орагітаӣуа disãya sabbe sattã 
sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới hãy được yên vui. Sabbe 
байа sabbadukkhã pamuñcantu — Xin cho tất cả chúng sanh hãy thoát ly thống khó. 

Sabbe вайа laddhãsampattito mã vigacchantu — Xin cho tất cả chúng sanh đừng Па khỏi 

tài sản của họ. 

Sabbe ѕаќа kammassakã — Tất cả chúng sanh là những người đều có nghiệp là của mình. 

Kammadayada: có nghiệp là di sản. Kammayom: có nghiệp là nguyên lai. 

Kammabandhũ: có nghiệp là thân quyến. Kammapatisaranã: có nghiệp là nơi nương 

nhờ. Yam kammam karisanti: mình tạo nghiệp nào. Kalyãnam vã pãpakam vã: tốt hoặc 

xấu. Tassa dayada bhavissanti: sẽ phải thọ quả của nghiệp đó, chắc chăn. 

8. Phải trọng đức Phật, đức Pháp, đức Tăng đều đủ. 

9. Phải niệm đề mục “chết” như уду: “Adhuvam me jTvitam”: sanh mạng của ta không nhất 
định, sự chết của ta không nhất định ta phải chết chắc chắn, vì sanh mạng của ta có sự 
chết là nơi cuối cùng, sanh mạng không thường, sự chết thường. 

10. Lời phát nguyện ngay Đức Phật cả và chư Thinh văn như sau này: Yeneva yantI 
nibbãnam buddhã tesañca sãvakã екауапепа maggena satipatthãnasaññinãa: đều đủ chư 
Phật, 2 vị thủ đệ tử (tả, hữu), 80 vị đại A-la-hán và tất cả A-la-hán đã đi theo đường nào 
đến Niết-bàn, đường đó tức là Tứ niệm xứ, chỉ có một nẻo thôi, mà các bậc trí tuệ hiền 
minh đã thấu rõ, tôi xin phát nguyện: sẽ thực hành theo chắc chăn hoàn toàn, cho đắc 
đạo, quả, Niết-bàn theo trí nhớ và trí tuệ của tôi, trong dip sau này. 

11. Imaya dhammanudhammapatIpattiyä buddham pũJemi: tôi xin cúng dường đức Phật 
băng sự thích hợp thực hành pháp. Imãya dhammãnudhammapatipattiyä dhammam 
pũjemi: tôi xin cúng dường đức Pháp bằng sự thực hiện đúng theo pháp. Imãya 
dhammãnudhammãpatipattiyãä sahgham pũjemi: tôi xin cúng dường Tăng bằng sự thực 
tiễn” y theo pháp. 

12. Addhã ітауа patipattiyä jātijarābyādhi maranädihi patimuñcissämi: tôi sẽ thoát khỏi, 
nhất là sanh khó, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, bằng sự tu hành chắc chẵn. 

13. Chỉ bảo hành giả vào tu cho vừa hợp thì giờ, 16i 15 hoặc 30 phút. 

Mỗi người học pháp thông tuệ, để bó sung tam học cho hoàn bị, mới gọi là phúc lợi thanh 

cao trọng yếu đặc biệt. 

Người được tu pháp thông tuệ đắc pháp nhãn (dhammacakkhu) thấy pháp rồi, chính 
mình có phi lạc phi thường, khó tả cho xiết và sẽ gọi là người được cúng dường đức Chánh 
Biến Tri bằng cách tối thượng, như Ngài đã phán với đại đức A-nan-đa rằng: Yo kho 
ananda bhikkhu vã bhikkhunï vã upäsako vã upäsikã vã — A-nan-đa này! Những tỳ khưu, 
tỳ khưu ni, thiện nam hoặc tín nữ, nêu đã thực hành pháp xứng với pháp, gọi là được sùng 
bái, tôn kính, thờ phượng, cúng đường Như Lai bằng sự cúng dường tối thượng và cũng là 


! Do đó mà lại, tức là từ nghiệp mà sanh. 
? Thực tiễn: như thực hành. 


12| 


người tôn trọng ngay Đức Phật nữa. Như Palî tóm tắt như уйу: Bhikkhave mayi sineho 
tissa sadiso vã hotu: Các tỳ khưu này! Người có sự kính mến, tôn trọng Như Lai, hãy là 
người như thầy tissa, dù là các người có cúng dường bằng hoa, hương, đăng và các vật 
thơm, cũng không gọi là cúng dường thật. Phần những người thực hành pháp thích hợp với 
pháp gọi là cúng dường chon chánh. Ngoài ra, người hành pháp thông tuệ đề mục, cũng 
gọi là hỗ trợ nhau truyền bá Phật giáo cho tién trưởng, thanh đạt thêm nữa, như có câu Рајт 
rằng: Yãva hi іта catasso рагіѕа mamimaya patipattipũjãya pũjessanti: Nếu 4 hạng người 
đó, sẽ cúng dường Như lai bằng sự thực hành cúng dường (райраќірӣјауа) đến đâu, giáo 
pháp của Như Lai sẽ tién triển, thanh đạt đến đó, như trăng tròn long lanh chói lọi giữa hư 
không vậy. 

14. Vị thiền sư phải chỉ giáo hành giả như уду: 

- Day cho đi kinh hành như “mặt bước à, trái bước à’, dạy cách đứng, cách quay. 

- Day cách ngồi cho phân biệt bụng phông, хер rằng: “phông à - xep à’ và chỉ cách nằm. 

- Day cho biết cách “thọ” như: khi bệnh phải phân biệt rằng “đau а’ v.v... 

- Day cho phân biệt “tâm”, trong khi suy nghĩ các cảnh giới như: “suy nghĩ à” v.v... 

- Day phải phân biệt theo 6 cửa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, như: khi thấy, phải phân 
biệt гапе “thấy à à, thấy à”; khi nghe phải phân biệt rằng nghe 4 à, nghe а”; khi hii phải 
phân biệt răng “hửi à, hửi à à’; khi nêm phải phân biệt răng: “nêm à, nêm à”; khi tiếp xúc 
lạnh, nóng, mêm, cứng, phải phân biệt răng “chạm à, chạm 2”; khi suy nghĩ, phải phân 
biệt răng “nghĩ à, nghĩ à’; ; dạy phải phân biệt oai nghi riêng biệt như: bước tới, thói lui, 
liéc bên trái, bên măt, co, duỗi, дар y, сат bút, ăn, uống, nhai, nêm, đại tiện, tiêu tiện, 
đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói, nín thinh. 

Điều nên chú ý: Trong ngày đầu, vị thiền sư phải xem xét hành giả trước, nếu người ít học, 

hoặc bậc lão niên, thì chỉ nên dạy đi kinh hành, ngòi phân biệt bụng phòng, хер, phân biệt 

thọ và tâm, bấy nhiều cũng vừa rồi. Trong ngày tiếp, khi chạm cảnh giới rồi, sẽ dạy thêm, 
dầu là người thiếu niên cũng vậy. 

15. Hành giả được rõ rồi, trở về chỗ ngụ dé khởi công hành đề mục. 

16. Vị thiền sư phải đi tra xét cảnh giới mỗi ngày và bó túc những điều khuyết điểm theo 
sức trò, ví dụ: như hành đến sắc danh rồi, muốn học thêm nữa là phải phân biệt tâm 
đầu tiên, nhất là muốn duỗi, muốn co, muốn dậy. Học được rồi muốn đi kinh hành phải 
thêm 2 khoảng là ‘dö, дар”, khi ngồi phải phân biệt “phông, хер, ngòi’ v.v... điều cần 
yếu là chớ nên hành một lượt 2 đoạn. 

Vấn: Trong đoạn tiếp theo, hành giả phải nên hành thé nào? 
Đáp: Hành giả nên hành như dưới đây: 

Cách luyện tập thứ nhất: 

- Giờ ngồi phải phân biệt chỗ phông lên (khi hít hơi vào) và xep xuống (khi thở hơi ra), 
ghi nhớ trong tâm răng: ‘phòng à, хер à’ theo thời khắc bụng phông và хер. 

- Giờ nằm cũng phải phân biệt bụng rằng: “phồng à, хер à” như nhau. 

- Giò đứng cũng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à’. 

- Giờ đi kinh hành phải phân biệt từ khoảng như vây: thời bước chân mặt phải phân biệt 
rằng “mặt bước а”; thời bước chân trái phải phân biệt rằng “trái bước à’; mắt xem bàn 
chân, khi đi đến nơi cuối đường kinh hành mới trở lại, phải đứng lại rồi phân biệt răng 
“đứng а”, tiếp theo, quay mình trở lại phải phân biệt rằng “trở lại à’, khi đã quay mình 
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trở lại rồi, đứng, phải phân biệt rằng “đứng à, đứng а”, tiếp theo đi kinh hành cũng phải 
phân biệt như trước. 


Cách luyện (ар thứ 2: 


Giờ ngồi phải phân biệt 3 khoảng là “phông à, хер à, ngồi а”. 

Giờ năm phải phân biệt 3 khoảng là “phồng à, хер à, nằm а”. 

Giờ đứng phải phân biệt 2 khoảng là 'đứng à, đứng à’ cho đến khi đi hoặc ngồi. 

Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1 lối 30 phút trước rồi đổi cách phân biệt 
mới, là sau khi bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải phân biệt 2 khoảng rằng: “đở à, 
đạp à’ lối chừng 30 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng “mặt bước à, trái bước à’ lối chừng 
30 phút; phải phân biệt rằng “аба, đạp à’ lối chừng 30 phút. 


Cách luyện tập thứ 3: 


1. 


2 


Giờ ngòi phải phân biệt 4 khoảng là “phồng à, хер à, ngôi à, dung à’ 


. Giờ năm phải phân biệt 4 khoảng: “phông à, хер à, nằm à, đụng à’ 
3. 


Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1 và thứ 2 trước, ước chừng 20 phút, rồi 
cho đổi phân biệt theo phương pháp mới là thời bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải 
phân biệt 3 khoảng là “dở à, bước à, đạp à’: phải phân biệt rằng “mặt bước, trái bước а’ 
ước chừng 20 phút; phải phân biệt rằng ‘dó à, đạp à’, lối chừng 20 phút; phải phân biệt 
rằng “đở à, bước, đạp 27, lối chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 4 


1. 


Giờ ngôi phải phân biệt 4 khoảng là ‘phòng à, хер à, ngồi à, đụng à’ như cách thứ 3, 
song khác hơn là “đụng 2”. 


. Giờ năm phải phân biệt 4 khoảng là ‘phòng à, хер à, nằm à, đụng à’ 
. Giờ đi, phải phân biệt theo cách thứ 1, 2, 3, trước lỗi 20 phút rồi cho đổi phương pháp 


phân biệt mới là thời bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải phân biệt 4 khoảng rằng: ‘dé 
gót à, dở chân à, bước à, đạp а’ lối chừng 30 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng 'mặt bước 
à, trái bước à’ lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng ‘dé à, đạp à’ lối chừng 20 phút, 
phải phân biệt rằng: “bước à, đạp à’ lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “dó gót à, dó 
à, bước à, đạp à” lỗi chừng 30 phút. 

Phật ngôn: Те ñãy¡no sātatikā niccam da|haparakkamä рһивапа dhīrā nibbãnam 


yogakkhemam anuttaram: người sáng trí có tâm quan sát, có sự tinh tấn, khăng khăng một 
mực, tự nhiên đạt đến Niết-bàn khỏi điều buộc trói, chăng có pháp nào (бі thượng hơn. 


Cách luyện (ар thứ 5 


1. 


Giờ ngồi phải phân biệt 4 khoảng: “phông à, хер à, ngồi à, dung à a’, thân cham nơi nào 
phải phân biệt nơi đó. Ví dụ: “phông à, хер à, ngồi à, đụng à’ (nói đến xương cụt trái 
đụng), “phông à, хер à, ngòi à, dung à” (nói đến xương cụt mặt đụng), “phóng à à, xep à, 
ngôi à, dung à” (nói đến đầu ебі mặt đụng), ‘phòng 4 à, xep à, ngôi à, dung à” (nói đến 
đầu ебі trái đụng), “phóng à à, хер à, ngôi à, đụng à’ (nói đến mát cá mặt đụng), ‘phòng 
à, хер à, ngồi à, đụng à’ (nói đến mắt cá trái đụng). 


. Giờ năm phải phân biệt 4 khoảng như nhau, nhất là ‘phòng à, хер à, nằm à, đụng à’. 
. Giờ đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à’. 
. Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1, 2, 3, 4, mỗi cách lối chừng 20 phút, rồi 


đổi phương pháp phân biệt mới là thời bước chân mặt hoặc trái đi là 5 khoảng răng: “40 
gót à, dở chân à, bước à, xuống à, đụng à’ lối chừng 20 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng 
“mặt bước à, trái bước а’ lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “dở à, đạp а” lỗi chừng 
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20 phút, phải phân biệt rằng ‘dó à, bước à, đạp à’ lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng 
“ао gót à, dở à, đạp à’ lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng ‘dé gót à, dó à, bước à, 
xuống à, đụng à’ 151 chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 6 


1. 


+ очо N 


Giờ ngồi phải phân biệt như vậy: “phông à, хер à, ngồi à, đụng à’ (nói đến xương cụt 
mặt đụng), 'phông à а, хер à, ngôi à, đụng 2” (nói dén xuong cut trái dung), ‘phòng à à, хер 
à, ngôi à, đụng à” (nói đến đầu ебі mặt đụng), ‘phòng à à, xep à, пебі à, đụng à’ (nói đến 
đầu ебі trái đụng), “phong à à, xep à, ngói à, dung à” (nói dén mát cá mặt đụng), “phóng 
à, хер à, ngôi à, dung à’ (nói đến mắt cá trái đụng), “phông à, хер à, ngòi à, dung à’ (nói 
đến sự chạm theo các nơi (thân mình). 


. Giờ nằm phải phân biệt rằng “phông à, хер à, nằm à, đụng à’. 
. Giờ đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à’. 
. Giờ đi phải phân biệt như vầy: phải phân biệt rằng “mặt bước à, trái bước à’ lỗi chừng 5 


phút, phải phân biệt răng “dó à, bước à’ lỗi chừng 5 phút, phải phân biệt rằng ‘dó à, bước 
à, đạp à’ lối chừng 30 phút, phải phân biệt răng “dở gót à, dó à, bước à, đạp à” lối chừng 
30 phút, phải phân biệt răng “dở gót à, dó à, bước à, xuông à, đụng à” lối chừng 30 phút, 
phải phân biệt tăng gia thêm, là 6 khoảng rằng ‘dé gót à, dó à, bước à, xuống à, đụng à, 
nhận à’ lỗi chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 7 


Giờ đi kinh hành cuối đường tôi, ngừng, đứng, quay trở lại, lúc muốn ngừng phải phân 
biệt ràng “muốn ngừng à, muốn ngừng è’ - khi ngừng, phải phân biệt răng ngừng à, 
ngừng а” — khi вар trở lại, phải phân biệt rằng “muốn trở lại à, muốn. trở lại à’. Khi trở 
lại phải phân biệt rằng “trở lại à, trở lại à’. Khi đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng 
à’ rồi mới đi và phân biệt như đã giải. 


. Lúc chân trái, chân mặt sắp đạp v.v... phải phân biệt rằng “muốn đạp à’ lúc đạp phải 


phân biệt răng “đạp а”. 


. Lúc sắp duôi, co, phải phân biệt răng “muôn duôi à, muôn со à’ — lúc duôi hoặc lúc co 


phải phân biệt răng “duôi à, co à’. 


. Lúc sắp câm các vật, như mặc y, trùm y, câm bát, ly, chén v.v.. - phải phân biệt rắng 


“thấy à, muốn cầm à’, lúc đưa tay phải phân biệt rằng “tho à, thò à”, lúc đưa tay đụng 
phải phân biệt rằng ‘dung à a’. Lúc сат Đệm phân biệt rằng “cầm д”. Lúc cầm vật rồi năm 
lại phải phân biệt răng “năm lại à” v.v.. 


. Giờ thọ thực hoặc uống nhai, ném, liếm, phải phân cách giống nhau: khi thấy thực phẩm 


phải phân biệt ràng “tháy à à’, khi тибп...°ттибп à’, khi đưa tay ra...“ dua tay: à’, khi tay 
đyng... ‘yng a’, khi cam... “cầm à’, khi dó lên...“đở à а, khi hà miệng...“hả а”, khi dune 
miệng...'đụng à’, khi nhai...“nhai а”, khi hửi...“hửi à’, khi hít... “hít à’. 


. Giờ muôn tiêu tiện, đại tiện, phải phân biệt rắng “muôn tiêu а”. Tiêu, đại tiện phải phân 


biệt răng “tiêu а, đại tiện а’. 


. Giờ sẽ đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, nói, nín, phải phân biệt răng “muôn di à’, ‘muôn 


đứng à’, “muôn ngôi а”, ‘muôn ngủ а”, “thức dậy à’, “muôn nói à’, ‘nin а’. 


Cách luyện (ар thứ 8 


1. 
2; 
3. 


Giờ thấy, phải phân biệt rằng “thấy à’ 
Giờ được nghe...'được nghe а” 
Giờ được hii... ‘duoc Іші а’ 
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4. Giờ được nêm...‘duçc ném д? 
5. Giờ thân đụng...“ đụng а” 

6. Giò suy nghĩ... “suy nghĩ à’ 
Cách luyện tập thứ 9 


1. Giờ ngồi phân biệt rằng “phông à, хер à’. Lúc đó, nếu có thọ khổ thế nào, phải ngưng 
phân biệt răng “phông а”, ‘xep а’ trước, rôi trở phân biệt thọ phát sanh lên đó: đau, nhức 
mỏi v.v.... phải phân biệt răng: “nhức а”, “mỏi à’, “đau а”. Nêu thọ khô thái quá không 
chịu được, phải ngưng sự phân biệt thọ khô đó, trở phân biệt пёр theo răng: “phông à, 
‘xep а”, nêu thọ khô đó không dứt thì nên đôi oai nghi. 

2. Nếu sự vui phát sanh lên, phải phân biệt rằng: “vui à, vui д”. 

3. Giờ nằm hoặc đứng, néu có sự vui hay không vui, hoặc trung lập phát sanh lên, nên phân 
biệt theo môi thọ đó răng “уш à, không vui à, trung lập à’. Nêu thọ phát sanh trong giò 
đi kinh hành phải ngưng di trước, rôi phân biệt theo thọ vui, khô v.v... như đã giải trên. 

Điều nên chú ý: khi có một triệu chứng nào (ánh sáng, sắc v.v...) phát sanh lên rõ rệt trong 

tâm, nên phân biệt “thây à” cho đên khi mât triệu chứng đó. 


Cách luyện tập thứ 10 


1. Giờ ngôi, nêu tính muôn được cái chi, phải phân biệt răng “muôn được а”, hoặc “tham 
д? 


а. 


N 


. Nếu ngồi, nằm, không vừa lòng, muốn đứng dậy, hoặc thấy cái chi, suy nghĩ cái chỉ rồi 
không vừa lòng, nên phân biệt răng “không vừa lòng à’ hoặc “ghét giận à’. 

Nếu ngáp nên phân biệt rằng “ngáp 2”. 

Nếu tâm phóng phải phân biệt rằng “phóng 27. 

Nếu nghi phải phân biệt rằng nghi à’. 


л = >‏ ي 


. Nếu tâm tham, sân, phóng dật hoặc nghi v.v... tiêu mát rồi, cũng phải phân biệt biết như 
vậy. 

7. Giờ đi kinh hành, néu tâm phóng nữa, phải ngưng đi, rồi phân biệt rằng “phóng à’, khi 
phóng tiêu rôi mới đi kinh hành lại. 

Cách luyên tập thứ 11 

1. Tâm ưa thích sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm, nên biết rằng là sự quyến luyến ngũ dục, 
phải phân biệt răng “ưa thích à’. 

2. Khi tâm nghĩ đến sự trả thù nên biết rằng là sân hoặc trả thù, phải phân biệt rằng “sân à, 
trả thù à’. 

3. Nếu tâm mơ màng nên hiểu rằng là hôn trầm, nên phải phân biệt rằng “buồn ngủ à’. 

4. Nếu tâm phóng dật, bất mãn, ưu sầu nên biết rằng là phóng dật, phải phân biệt rằng: 
“phóng dật à’... 

5. Nếu tâm nghi trong sắc, danh, lý tưởng tối cao, quy tắc nên hiểu rằng là hoài nghi, phải 
phân biệt răng “nghi à’. 

Cách luyên tập thứ 12 

1. Giờ muốn ngồi, phải phân biệt rằng “muốn ngồi 27. 

2. Khi ngứa: như lúc phân biệt rằng “phóng à а”, “хера”, “ngôi а’, “dung à’, mà sanh sự ngứa 
lên, nên phân biệt răng ngứa à”, nêu đã phán biệt rồi mà chua hết ngứa, muốn gãi phải 
phân biệt răng “muôn gãi а” екні đưa tay tới еді phải phân biệt theo từ khoảng răng “tới 
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à’, khi tay đụng phải phân biệt rằng “dung à’, khi рді phải phân biệt rằng “gãi à”, khi hết 
ngứa phải phân biệt răng “hết à”, khi lấy tay ra, phải phân biệt theo từ khoảng rằng 
“phông à, хер à, ngồi à’. 


Cách luyện tập thứ 13 

1. Phải nguyện rằng: néu pháp tối cao đã sanh trong thân tâm rồi xin đừng cho nảy ra nữa, 
băng chưa sanh xin cho phát sanh, là xin cho thây pháp cao thượng trong 24 tiêng đông 
hô. 

2. Khi đã phát nguyễn rồi phải đi kinh hành trước rồi ngôi phân biệt rằng. “phông à, xep à, 
ngồi à, đụng а” như đã giải luân chuyền nhau, cho đến 24 tiếng đồng hồ. 

Cách luyện tập thứ 14 


1. Phải đi kinh hành trước, rồi hành như уду, phải phát nguyện mỗi lần một tiếng đồng hồ 
rằng “xin cho trạng thái sanh diệt hãy rõ rệt lên nhiều lần, ít lắm là trong một tiếng đồng 
hó, 5 lần”. Nếu trong một tiếng đông hồ mà trạng thái sanh diệt chưa được rõ rệt và liên 
tiếp ít lắm trong một tiếng đồng hỗ 5 lần, nhiều lắm chừng 65 lần. Nếu đã như vậy, phải 
giảm giờ nguyện xuống lỗi chừng 30 phút, là phải nguyện rằng: “trong 30 phút đó xin 
cho trạng thái sanh diệt đó rõ rệt lên nhiều lần”. Phải nguyện như cách đó rồi sụt, cò 20, 
15, 10, 5 phút, trong 5 phút trạng thái sanh diệt sẽ rõ rệt, đến 6 lần hoặc 2 lần. 

2. Ngôi cho được hai tiếng đồng hồ, mới đổi oai nghi, không cho Па khỏi chỗ. 

3. Phải luân phiên như vậy, cho đến 24 tiếng đồng hồ. 

Cách luyện tập thứ 15 


1. Phải đi kinh hành trước, rồi nguyện rằng: “xin cho thiền định vững bën đến 5 phút”, rôi 
phân biệt rằng “phồng à, хер à, ngồi à, đụng à’, cho đến khi khán khít với dë mục rồi 
lặng im cho đủ 5 phút mới là chơn chánh, khi kiên tra đồng hồ thấy rằng chưa đến, phải 
có gắng làm cho đủ 5 phút mới là chơn chánh, nhiều hơn càng tốt. 

2. Phải nguyện cho đắc định kiên có đến 10 phút, néu chưa đắc, cần phải tinh tán hành cho 
được thuần thục, rồi mới tập hành thiền, v.v... từ 15, 20, 30 phút; 1 tiếng đồng hó, 2 
tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng đồng hó, theo thứ tự. 

3. Sự dự tính phút hoặc tiếng đồng hồ đó, phải bắt đầu từ giờ tâm yên lặng, sẽ không biết 
sự tiếp xúc chi cả, như ngủ mà không phải ngủ. Khi đến mức đã phát nguyện, cũng biết 
mình tự nhiên, như thức, song không phải thức. 


Cách luyện tập thứ 16 


Hành giả, người đã hành chơn chánh rồi, muốn làm vị sư cần phải luyện tập cao thượng 
hơn, như vầy: 

° Lần thứ nhất phải hành 1 ngày: 

1. Phải đi kinh hành trước rồi mới ngồi, vào đến поі, nguyện rằng: “trong một tiếng đồng 
hồ này, xin cho sắc danh sanh diệt rõ rệt” ‚ rồi phân biệt răng “phông à, хер à, ngôi à, 
đụng à’, cho đến đủ một tiếng đồng hó. Khi phân biệt tóm tất như vậy, sẽ thấy trạng thái 
sanh, diệt của sắc danh rõ rệt hơn trước, ấy gọi là “sắc danh sanh diệt trực giác” 
(udayabbayañana). 

2. Trong một tiếng đồng. hó thứ nhì, phải nguyện rằng: “trong 1 tiếng dòng hó, xin cho chi 
tháy sắc danh diệt”, rồi phân biệt rằng “phóng à à, xep à, ngôi. à, đụng à”, cho đủ 1 tiếng 
đồng hồ. Khi đã phan biệt như vậy, sẽ chỉ thấy sự diệt của sắc danh thôi, tức là sự diệt 
sắc danh rõ rệt hơn trước, đó gọi là “sắc danh diệt trực giác” (bhagañana). 


1. 


2. 


3. 


1. 


2. 


3: 
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Lần thứ 2, phải hành 1 ngày: 
Phải đi kinh hành trước, rồi mới ngồi nguyện rằng: * ‘trong một tiếng. đồng hồ này, xin 
cho khả tón trực giác (bhayañana) phát sanh”, rôi phân biệt rằng “phồng à, хер à, ngồi 
à, đụng à’ cho đủ 1 tiếng đông hồ. Trong khi ngòi ấy, sẽ có trạng thái đáng sợ phát sanh, 
đó gọi là “khả tởn trực giác”. 
Trong tiếng đồng hồ thứ 2, phải nguyện rằng: ° “trong 1 tiếng dûng hó này, xin cho nguy 
hiém truc giác (adinavañana) phát sanh”, rôi phân biệt răng. “phông à à, xẹp à, ngồi à, đụng 
à’ cho đủ một tiếng đồng hồ. Trong khi ngòi sẽ thấy tội khó của sắc danh như: đau nhức 
không thường, là khổ, là vô ngã, đó gọi là “tội khổ trực giác * (аатпауадапа). 
Trong tiếng đồng hồ thứ 3, phải nguyện ràng: ° “trong tiếng dûng hó này, xin cho phát 
sanh chán пап trực giác (nibbidañana)”, rồi phân biệt rằng ‘phòng à, xep à, ngồi à, đụng 
а? cho đủ 1 tiếng đồng hò. Khi ngòi phân biệt như vậy, sẽ có sự “thất chí phát sanh” là 
thấy sắc danh có đầy dày vêt đáng ghê góm, chỉ có khó, chỉ có tội, không nên ưa thích, 
áy gọi là “chán nản trực giác” (nibbidañana). 

Lần thứ 3, phải hành một ngày: 
Phải đi kinh hành trước, р пебі гбі nguyện rằng: “trong 1 tiếng đồng hỗ, xin cho phát 
sanh giải phóng trực giác”, rôi phân biệt răng “phóng д à, хер à, ngôi à, dung à’ cho dú 1 
tiéng đồng hồ, trong giờ ngồi phải phân biệt như vay: sẽ có trang thái “lánh mong thoát 
khổ” theo thứ tự, đó gọi là “giải phóng trực giác” ' (muñcitukamyatañana). 
Trong tiếng đồng hó thứ 2, phải nguyện rằng: ° “trong tiếng đồng hồ này, xin cho phân 
biệt trực giác (patisankhañana) phát sanh”, rôi phân biệt răng “phóng à à, хер à, ngôi à, 
đụng à’ cho đủ 1 tiếng đồng hồ. Trong giờ ngồi phân biệt nhu thé, sẽ có trạng thái tinh 
tấn tìm đường lánh, đường giải thoát phát sanh theo thứ tự, ấy gọi là “phân biệt trực 
giác” (patisañkhañana). 
Trong giờ thứ 3, phải nguyện rằng: ° “trong một tiếng đồng hồ này xin cho ngủ uân ха 
trực giác phát sanh”, rôi phân biệt rằng ‘phòng à, хер à, ngồi à, đụng д” cho đủ 1 tiếng 
đồng hó. Trong giờ ngồi phân biệt như vậy, sẽ có trạng thái vô ký trong sắc danh, ấy gọi 
là “ngủ uán xả trực giác” (sañnkharipekkhañana). 


Vấn: Sự thực hành thông tuệ dé mục theo phương pháp đã giải dó, sẽ có phước báu như 


thể nào? 


(95) 


сае 


Đáp: Có nhiều phước báu, như dưới đây: 


. Làm cho mình sáng trí trong nguyên tắc chân lý, là thông rõ pháp tối cao, không lầm lạc 


dính mắc trong chỉ danh pháp paññattidhamma mà đời phỏng đoán. 


. Làm cho mình có giới pháp (s1ladhamma) và tăng gia pháp (vaddhanadhamma) chon 


chánh. 

Làm cho mình thương yêu thân thiết nhau, cho có tâm bi lẫn nhau, ưa thích, hoan hy, 
vừa lòng, khi thây kẻ khác được уш. 

Làm cho mình chừa cải sự làm hại lẫn nhau, tránh sự bắt buộc và lợi dụng nhau. 

Làm cho mình biết thân và hộ thân, là biết tự hóa và hành vi chơn chánh. 

Làm cho mình là người dễ dạy, dễ nói, không tự cao, vô liêm sỉ. 

Làm cho mình xem nhau bằng cặp mắt từ bi, cho có sự thân thiết, vì được giảm bỏ tà 
kiên và lòng tự cao. 

Làm cho mình nặng lòng trong pháp tri ân và báo ân. 


18| 


9. Làm cho minh trở thành vị sư, do nguyên nhân hành đạo đây, tự nhiên, để đạt các đức 
thanh cao, là đê trừ: 

а. Năm pháp cái птуагапа. 

b. Ngũ dục. 

c. Chấp ngũ uán. 

d. Năm pháp chướng ngại bậc thấp: thân kiến (sakkäyadithi), hoài nghi (vicikicchã), 
giới сат thủ (s1labbataparamasa), kích thích lòng vui thú (Катассһапаа), oán ghét 
(Буарада). 

‚ Trừ nẻo luân hồi (địa ngục, cầm thú, nga quỷ, người, trời). 


œ 


f. Trừ 5 bón xén (bón xẻn chỗ ở, bón xẻn dòng họ, bón xẻn lợi, bón xẻn không thích sự 
ngợi khen đức tính kẻ khác, bón хеп pháp). 

g. Trừ 5 pháp chướng ngại bậc trên: dục trong cõi sắc (гӣрагара), dục trong cõi Vô sắc 
(агӣрагара), tự kiêu, phóng túng, vô minh. 

h. Trừ hoang tâm” (cetokhila) là 5 tâm không nhìn nhận: nghi trong đức Phật, nghi trong 
đức Pháp, nghi trong đức Tăng, nghi trong tam học, sân hận không vừa lòng trong 
bậc phạm hạnh. 

i. Trừ vẫn vương tâm (cetovinibandha) tức là 5 tâm ràng buộc; không Па sự yêu thích, 
ưa mến, khao khát, phiền muộn, mong mỏi trong ngũ dục, cho đến sự vui sướng trong 
sự ăn, nằm và tu hành dé mong thành Chư thiên. 

j. Trừ điều lướt khỏi những điều buộc ràng, than van, dập tắt khó, dé đạt đạo, quả, thấy 
rõ Niết-bàn. 

10. Làm cho mình được hưởng phước báu tột cao đắc A-la-hán hoặc A-na-hàm, Tư-đả- 
hàm, Tu-đà-huờn; sự kết quả thấp hơn hết là chắc chắn, sẽ tái sanh trong cõi vui, như 
có kệ ngôn răng: ітіпа рапа ñãnena samannägato vipassako buddhasãsane 
laddhassäso laddhapatittho niyagatico cülasotapanno пата hoti — Hành giả có trí tuệ 
tiễn triển pháp thông tuệ, tự nhiên đắc bậc tiêu Tu-đà-huờn, được nhẹ tâm, được sự 
nương dựa (бі cao trong Phật giáo, chắc chắn sẽ được thọ sanh trong nhàn cảnh. 

Lại nữa, hành giả tu pháp thông tuệ có nhãn trực giác, thấy sự sanh diệt của sắc danh 
gọi là người có sự sông còn quý cao, như Phan ngữ răng: yo ca vassasatam jīve apassam 
udayabbayam ckãham jTvitam ѕеууо passato udayabbayam — người thấy sự sanh diệt của 
ѕас danh dù là có sanh mạng chỉ trong một ngày, cũng quý báu hơn kẻ không thấy sanh 
diệt của sắc danh sống đến trăm tuổi. 


Vấn: Sự tu pháp thông tuệ dé mục cách nào, sẽ hành đến bao lâu mới được quả bảo 
như ý nguyên? 

Đáp: Nếu hành liên tiếp đến 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng hoặc 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 năm, sẽ được đắc kỳ sở nguyện, tùy duyên lành, ít nhiều, giải như thế đó, là nói 
về hành giả có duyên lành bậc trung, nêu người đã tạo nhiều phức đức tấn tới buói sáng, 
sẽ đắc đạo quả trong Бибі tối hoặc hành Бибі tối sẽ đắc kỳ sở nguyện buổi sáng, như lời 
chú giải như уду: Tikkhapaññam pana sandhãya pãtova anusittho sãyam visesam 
adhigamissati sayam anusittho pato visesam adhigamissatTti vuttam — day trong buổi sáng 
sẽ đặc pháp cao quý trong buổi tối, day trong Бибі tối sẽ đạt pháp tối cao trong buổi sáng. 


– Dứt pháp Đường di Niét-bàn — 


3 Hoang tâm: là tâm không nhìn nhận, bỏ hoang. 
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TÍCH VÈ PHÁP THÍCH НОР (5АРРАҮА) 

Cách chỉnh đốn thông tuệ đề mục cho duy trì được kiên сб chon chánh, cần phải có pháp 
thích hợp, cần thiết, nếu thiếu sót thì khó được kết quả đến thông tuệ đề mục. Các pháp 
thích hợp đó sẽ làm cho hành giả được thực tiền tấn hóa dễ dàng. 

Pháp thích hợp của chi thoogn tuệ đề mục có nhiều loại, đây chỉ giải về 4 chi trọng yếu 
mà đức Giáo chủ đã giảng thuyết: thực phẩm thích hợp, pháp thích hợp, tịnh thất thích hợp, 
người thích hợp. Nếu thiếu 1 trong 4 pháp thích hợp đó, thì khó được kết quả mỹ mãn, 
băng có đều đủ, quả báo sẽ mau được thành tựu như ý nguyện. 

Giải về câu chuyện sau này 

Một thuở nọ, có nhóm tỳ khưu ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, tính đi vào rừng dé hành pháp 
thiền định, bèn rủ nhau cả thảy được 60 vị, rồi dẫn lại từ giã đức Giáo chủ và cầu xin nghe 
pháp. Sau khi đã thọ giáo và sắp đặt xong, tất cả 60 vị ra khỏi tịnh xá. Trải qua châu này 
quận nọ, đến làng Mãtikagäma. Sáng ra, các ngài đồng cùng nhau vào xóm khất thực. Có 
một bà đại phú gia trong làng đó, có đức tin, thấy bậc tu hành, có hạnh kiểm chơn chánh, 
liền phát tâm trong sạch, bà mới yêu cần thỉnh về nhà, dâng cúng trai tăng rồi bạch hỏi 
rằng: 

— Bạch, các ngài mong mỏi đi đâu? 

— Chúng tôi tìm nơi thích hợp để tu thiền. 

Bà chủ làng Mãtikagäma hiĉu ngay rằng: chư tăng đây đi tìm nơi để nhập hạ, mong bó túc 
pháp yên lặng chơn chánh. Bà bèn quý bạch rằng: “Nếu chư đại đức vừa lòng an trú trong 
làng này, cho đến ra hạ, tôi xin nguyện làm người hộ pháp và xin quy y thọ ngũ giới cùng 
bát quan trai giới nơi các ngài, nữa”. Chư tăng bàn cùng nhau rằng: “Nếu chúng ta được 
nương nơi tín nữ có đều đủ đức tin như vầy, thì không có sự khó khăn về vật dụng và được 
dịp tu hành giải thoát”. Đồng ý nhau rồi, bèn nhận lời thỉnh cầu. Bà chủ làng đó rất hài 
lòng, dạy người quét dọn phước xá cho sạch sẽ, vừa cho các bậc xuất gia cư trú cho các 
ngài được an cư nhập hạ theo ý muốn. 

Khi chư sư đã ngụ được yên vui rồi, ngày nọ hội họp, tính cùng nhau rằng: “Các bạn 
thương yêu này, chúng ta chăng nên cầu thả, vì 8 đại địa ngục mở rộng chờ rước chúng ta, 
nếu sơ hốt, dễ duôi chắc chắn chúng ta sẽ có sự ăn пап hồi hận. Lại nữa, đề mục thiền định, 
chúng ta đã học nơi Đức Phật rồi. Lệ thường, Đức Phật không thương xót kẻ khoác lác, 
khoe khoan, dầu có có gắng theo dõi bên chân Ngài cũng vô ích. Ngài chỉ tế độ người thực 
hành chánh pháp thôi. Vậy chúng ta chẳng nên hờ hững, hãy chú tâm chuyên cần, bó sung 
Sa-môn pháp”. Một vị khác đề khởi rằng: “Chúng ta nên hành thế nào?” Vị nữa đề nghị: 
“Phải hành như vầy mới thanh cao. Chúng ta phải tách nhau, ở riêng một mình, chẳng nên 
nằm, ngồi, đứng, đi chung cùng nhau, dù là hai người trở lên, vì khi gặp nhau thường hay 
luận bàn những chuyện vô ích, phân nhiêu là nói lời sang đàng, mát thì giờ hành đạo, chúng 
ta nên gặp nhau trong khi cần thiết, nhất là lúc đau ốm thôi. Vậy chúng ta lập quy tắc như 
уду: từ đây chỉ gặp nhau trong: thời buổi sáng - chiều mát; thời đi khất thực; thời các bạn 
có binh. Ngoài ra nên tránh, ngụ trong rừng, bó túc thông tuệ đề mục một mình, chàng nên 
ở chung hai người trong một chỗ, trừ ra khi có bịnh phải tựu hội lại dé săn sóc nhau”. Sau 
khi đã đồng ý nhau, tất cả 60 vị đều ngụ riêng một mình trong nơi thanh vắng, là phương 
pháp tu hành rất chơn chánh. 
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Ngày nọ, bà tín nữ vào phước xá, trong buổi chiều, cho người đem các thuốc ngửa binh, 
nhất là nước thốt nốt, đường, nước mía dé dâng đến chư sư. Thấy phước xá vắng tanh, 
trống không chàng có một vị đại đức nào, bà ngạc nhiên, bèn hỏi người giữ phước xá, họ 
thưa răng: “Chư đại đức đi ngụ trong rừng, mỗi vị mỗi nơi riêng biệt”. 

— Làm thế nào mới gặp các ngài được? 

— Thưa bà, không khó, cho người đánh kiếng thì các ngài sẽ tựu hội tại đây. 

Bà tín nữ nghe lời, liền dạy người đánh kiểng, chư đại đức khi nghe tiếng kiếng, cho rằng 
có bạn tỳ khưu nào bệnh, nên lập tức tựu hội tại phước xá. Bà tín nữ thấy môi VỊ riêng 
đường mà đến, bà lấy làm kinh ngạc, nghĩ rằng: “Có lẽ chư sư đã chắc chắn cãi cọ nhau, 
hoặc bất bình”. Khi chư tăng đã vào ngôi yên trong phước xá, bà bèn đem dâng cúng thuốc 
ngừa binh, các ngài thọ đều đủ rồi, bà Mata mới bạch hỏi răng: tôi xin lỗi chư đại đức, vì 
làm cho các ngài nghe kiếng mà phải đến trong nơi dây và tôi có tâm hó nghi ràng: có 18 
chư đại đức có điều chi không vừa lòng, hoặc bát bình cùng nhau, nên mỗi VỊ ở riêng mỗi 
nơi. Ngài đại đức trưởng giải cho bà chủ Mata hiểu rõ, do chư sư đồng ý muốn thực hành 
pháp thông tuệ đề mục cho bà hết nghi. Bà chủ Mãtã bạch rằng: 

— Đề mục đó chỉ để riêng cho chư đại đức hành, chúng tôi là hàng phụ nữ có thể tu được 
chăng? 

— Bà có đức tin hành theo cũng được, pháp của đức Thế Tôn không chọn chủng tộc, bất 
phân giai cấp, người nào có đức tin trong sạch rồi, đều thực hành được cả. 

“Sadhu”, bà đại tín nữ tỏ lời hoan hy, rồi xin học đề mục, nơi chư đại đức. Trước hết học 
32 bộ phận thân thể, quán tưởng sự tiêu hoại của ngũ uân, cho đến đều đủ mọi lẽ. Tiếp 
theo, bà đại tín nữ, cần chuyên hành đề mục đã học được, không bao lâu bà đạt đến đạo 
quả là A-na-hàm, đắc 4 pháp phân tích và lục thông nữa, trước chư tỳ khưu. 

Khi bà đại tín nữ đó đã đắc Thánh đạo thánh quả rồi, mới xem xét các tỳ khưu, băng 
nhãn thông rằng: “Chư đại đức của mình đã đắc đạo quả bậc nào rồi?”, liền hiểu ràng chua 
có vi nào đắc cà, cho đến nhập định cũng chưa được, гбі điều tra thêm nữa, biết răng: tất 
cả đại đức đều có duyên lành đạt đến A-la-hán quả, song, do cớ nào, lại không đắc đạo quả 
tối cao? Bà đại tín nữ mới tìm thêm cho thấy rõ các điều chướng ngại trong: 

4. Зепавапаваррауа: chỗ ở thích hợp, vừa được yên vui chăng? Bà hiểu rằng: vừa rồi, 
chỗ ngụ được thích hợp chơn chánh гбі. 

5. Dhammasappäya: pháp, tức là đề mục thiền định dang thực hành là điều thích hợp, 
nghĩa là vừa đủ điều kiện chăng? Bà cũng hiểu răng: pháp là điều thích hợp chon chánh 
TÔI. 

6. Puggalasappaya: người, tức là vị sư hoặc bạn tu hành cùng nhau có thích hợp, là vừa 
với khí chất, chăng? Hay là trái nghịch nhau, có sự mong mỏi tốt đẹp với nhau chăng? 
Bà cũng rõ răng: người cũng là nơi thích hợp chơn chánh rồi. 


7. Ähãrasappäya: thực phẩm vừa đến bậc xuất gia dùng, vừa đến hành giả, dê duy trì thân 
thể, cho có sức khỏe, vừa với sự hành đạo, là điều thích hợp, đều đủ chăng? Bà cũng 
hiểu rằng: còn chưa thích hợp, chưa vừa đều đủ. 

Cách chỉnh đón của sự tiến triển thông tuệ đề mục, sẵn dành cho chư tăng đây, không 
thích đáng, trở ngại trong sự thực hành thông tuệ đề mục. Vì, bất kỳ là trong việc nào, nếu 
thực phẩm không đều đủ, là điều chướng ngại, làm cho công việc phải khó khăn hoặc chậm 
trê. 
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Khi bà đại tín nữ được hiểu bằng nhãn thông như vậy, sáng га bà sốt sáng day người lo 
sắp đặt thực phẩm có nhiều vị khác nhau, cho vừa miệng mỗi ngài, vừa khí chất của chư 
tỳ khưu, rồi đem đến phước xá, khoản đãi tất cả tỳ khưu và yêu cầu rằng: chư đại đức vừa 
thực phẩm nào xin chọn dùng theo khí chất, rồi từ đó bà lo dọn thực phẩm vừa theo tính 
chất của các ngài, cho người đem dâng cúng theo thời. 

Khi chư tỳ khưu được đều đủ 4 điều thích hợp rồi, hành thiền trong ba tháng hạ, đều đạt 
đến A-la-hán quả, đủ cả 60 vị. Các ngài nhớ tưởng đến đức của bà đại tín nữ rất nhiều rằng: 
“Đáng đền đáp. Bà đại tín nữ này tốt phi thường, làm cho thân bà trở thành nơi nương nhờ 
của chúng ta để đạt đến thánh quả tối cao, nếu chúng ta ở một mình, khổ vì thiếu thực 
phẩm, àt sẽ hư hỏng đạo quả, đáng mong mỏi, chắc chắn”. 

Đến ky ra hạ, bèn tính cùng nhau đi lễ Phật, rồi dọn dẹp chỗ ngụ cho có trật tự, đều nhau 
từ giã bà đại tín nữ trong làng. Bà đại tín nữ Mata đi đưa đến trước nhà, bạch, tỏ nhiều lời 
đáng cảm hoài, đến tiếng cuối cùng răng: “Nếu có thì giờ, cầu xin thỉnh chư đại đức đến 
thăm tôi”. 

Chư tỳ khưu về đến kinh đô Savatthi rồi vào đảnh lễ đức Giáo chủ, bạch tường thuật sự 
bó túc thông tuệ đề mục cho đến khi được kết quả, cho ngài rõ đều đủ, dù là sự được bà 
đại tín nữ khuyến khích chơn chánh cũng bạch hết cho Phật chuyên nhượng phúc báu 
(anumodãäna). Trong lúc đó, thầy tỳ khưu Cittagutta cũng vào ngồi nghe 60 vị tỳ khưu bạch 
cho Phật hay về lòng tốt phi thường của bà đại tín nữ Mata cả và đức tha tâm thông của bà 
biết hộ bậc tu hành vừa theo khẩu dục. Càng nghe càng thỏa thích, thầy nghĩ rằng: “Nếu 
quả như vậy, ta cũng nên tìm đến đó dé hành đạo, đừng bỏ qua dip tốt”. Rồi qui bạch xin 
học đề mục thiền định nơi đức Giáo chủ, xong, xin từ giã đi một mình đến làng bà đại tín 
nữ Mata. 

Khi vào đến phước xá. Ngài Cittagutta nghĩ rằng: có tin đồn ràng bà dai tín nü Mata 
làng này có tha tâm thông, ngày nay ta di đường xa rất mỏi mệt, néu phải quét dọn tịnh thất 
nữa, ắt sẽ thêm sự mệt aior làm thé nào há! Bà dai tín nữ cho người đến tiếp giúp quét 
dọn phước xá cho ta với”. Bà đại tín nữ, ở nhà, rõ biết tâm suy nghĩ của đức Cittagutta, bèn 
sai người đến quét dọn phước xá, theo ý muốn của ngài. Đức Cittagutta khát nước, vì sự 
mỏi mệt đi đường, rồi nghĩ răng: “Thế nào, ta được nước hòa tan với nước thốt nót, chanh, 
để giải khát”. Bà tín nữ cũng cho người đem tới dâng theo ý muốn. Đức Cittagutta nghĩ 
nữa rằng: “Sáng này, xin cho bà tín nữ dâng cháo, cơm, đồ nâu cho vừa miệng”. Bà tín nữ 
cũng bảo người ở đem thực phẩm dâng như ý nguyện. Ngài Cittagutta dùng cháo rồi nghĩ 
nữa rằng: “Та mong dùng các món nhai ăn, xin cho bà tín nữ gởi đến”. Bà chủ Mata cũng 
gởi đến dâng ngài Cittagutta, như ngài đã tưởng nghĩ. Đại Đức Cittagutta muốn vật chi, bà 
Mata cũng tinh tấn gởi dâng món đó. Ngài không nghĩ tới, thì bà tín nữ cũng không cho 
người đem dâng. Bà tín nữ muốn biết, coi các bậc thinh văn của Đức Thế Tôn nghĩ tưởng 
đến đâu. Trong nơi cuối cùng, Đức Cittagutta muốn biết rõ bà Mata, nghĩ răng: “Tín nữ 
này tính tốt phi thường, có đức tin, có nước tâm tốt, dạy người đem những vật cần dùng 
đến dâng vừa ý muốn đều đủ, thế nào há, ta sẽ вар tín nữ, xin cho tín nữ đến gặp ta, cả và 
người đem thực phẩm ngọt ngon đến dâng nữa”. Bà tín nữ nghĩ rằng: “Nay ngài đại đức 
cần thấy ta, mong cho ta đến phước xá”, bèn dạy người đem thực phẩm có hương vị theo 
bà đến phước xá, dâng cúng đến ngài Cittagutta. Đức Cittagutta hỏi rằng: “Cô đại tín nữ, 
cô là Mata của làng này phải chăng?” 

— Phải rồi, Ngài. 
— Cô biết tâm của kẻ khác được chăng? 
— Bạch ngài hỏi làm gì? 
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— Vì thấy cô sắp đặt làm các món đủ thứ, cho người dem dâng cúng, theo ý muốn được, 
айта mới hỏi. 

— Bạch, những bậc tu hành cũng rõ biết tâm người vậy. 

- Айта không hỏi đến kẻ khác, chỉ cần hỏi ngay một mình cô thôi. 

— Bà tín nữ đáp lời tránh khéo rằng: “Bạch Ngài, lệ thường người có tha tâm thông, tự 
nhiên, làm được như vậy, Ngài” 

Đức Cittagutta nghĩ xa răng: điều này rất xâu xa. Lë thường phàm nhơn, tự nhiên, nghĩ 
tưởng điều này, lẽ nọ, nhất là hay tính suy về đường tội lỗi không ngừng nghỉ. Bà tín nữ 
này sẽ làm cho ta hư mình, như bắt kẻ trộm giữa tòa án. Vậy ta nên mau trón lánh cho khỏi, 
tôt hơn. Định rôi, bèn tỏ lời từ giã Bà tín nữ Mata răng: “Xin cho cô tín nữ hãy được yên 
үш, Айта xin từ g1ã”. 

- Ngài đi đâu? 

— Đi đảnh lễ đức Giáo chủ. 

— Nếu tiện xin thỉnh Ngài trở lại nữa, xin yêu cầu trước. 

- Айта ở không được, xin cho Айта đi khỏi nơi này. 

Đức Cittagutta nói vừa dứt lời, bèn đứng dậy đi liền, quay mặt ngay chùa Kỳ Viên. Về đến 
bèn vào hầu Phật, Đức Giáo chủ hỏi rằng: “Cittagutta, cớ sao ngươi vội trở về, không ở 
đó”. 

- Không có thể ở được, bạch Phật. 

— Do cớ nào, Cittagutta? 

Đức Cittagutta bạch rằng: “Tín nữ chủ làng đó, người tốt phi thường thiệt, theo lời nói của 
60 vị tỳ khưu đã bạch. Bạch Phật, tôi nghĩ điêu chi, cô tín nữ đêu biệt cả. Tính răng: tôi 
nghĩ quây cũng có, cô tín nữ cũng rõ, làm cho tôi mất giá trị, như họ năm đầu kẻ trộm có 
dê quả tang. Có đó, tôi ở không được, phải trở về. 


— Cittagutta, người ở trong nơi đó đi. Phật khuyến khích bằng lời từ bi. 

— Bạch Phật, tôi phải ráng hết sức mình. 

— Nếu như vậy, ngươi nên gìn giữ một cái, được chăng Cittagutta? 

— Bạch Phật, gìn git cái chi? 

- Tâm, chỉ gìn giữ một cái tâm của ngươi thôi phải găng gìn giữ. Đức Phật chỉ giáo thêm 
nữa ràng: Cittagutta, tâm sanh diệt mau lẹ, phần nhiều buông thả theo sự mong mỏi, nếu 


luyện tập được là điều rất chơn chánh. Tâm được dạy dỗ chơn chánh rồi, sẽ đem điều yên 
vui đến cho”. 


Khi Phật khuyến khích thầy Cittagutta cho phát đức tin kiên сб, trong sự tu tập, theo nẻo 
thông tuệ đề mục chon chánh rồi phán rằng: “Đi, đi, Cittagutta, đi ngụ trong nơi đó, là chỗ 
có đủ điều thích hợp, đáng đến sự thực hành của ngươi, hãy cố gắng tiến triển đề mục, 
đừng nghĩ tưởng điều cho ở ngoài”. 

Đức Cittagutta thọ giáo rồi, lại từ giã đức giáo chủ trở lại làng Mata nữa. Bà tín nữ Mata 
пебі nghỉ trong nhà, vừa thấy đức Cittagutta đi đến phước xá, bà hiểu rõ, biết ngay rằng: 
Ông sư của mình đã có hạnh kiểm chơn chánh, được thọ chánh giáo, chú tâm đến chơn 
chánh, nay đi đến rồi, bằng sự tán hóa. Bà tín nữ hết lòng hoan hy, dạy người lo thực phẩm 
dâng đến vị đại đức Cittagutta mãi mãi. Cho đến những việc khác, bà tín nữ cũng sốt sng 
không bỏ qua. Bà thường lo cho ngài hằng được yên vui trong 4 vật dụng đều đủ. 
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Đức Cittagutta được thực phẩm thích hợp, bèn chuyên cần hành đạo thông tuệ đề mục, 


không lâu, đạt đến A-la-hán quả theo ý nguyện, nhờ nương ngụ trong nơi có đủ điều thích 
hợp tại làng Mata như vậy. 


— Dứt tác phẩm Đường di Niét-bàn (РІ. 2500 — DI. 1956-57) — 
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(Яде a£ )] chết tR¡ện) Hidaka ү Si) ..: timma (4e). xả, dha Кек aa) 


CARES 

1g А.“ звод, bali А, albha adoa, бана, 247 a 
| dafi ТТЫ жетіле селі каз анан Жы зс с о, mannata, k 
| 5° але. | каа Japnaquniata eL ttajua qu nñata ,Kauujucala erthuuca át) 


Б НІ; 3 оом («ША cai): Адий драга jawama anda „датта ajiva + 
а өя былау ana (k) жада CRÓ 
Makati СЫ xố: раа (Аа аро (ниг), Тео (442) vau (222 ) 


5 Pasada ( quan) : иши j (uhan guan) botapabāda (айга guan) ghänapasädalti у)" дүш da (62) quan) Rẻ а. 
4 десала ер : (22% dadda (tanh, gandha ОД), Хоља (01). тр с. 


А Bhava (hang Joo o: АШ аға [na ang) pari анд (ham tang 
4 Juita, ( w yi : tâm dd" 5% As amaje & е | 
4 akara йер Âm) : оё (hao fw «бар айй. dường ) 


42; 4 паза (Меди 


В, ра Dun th ( têng ) : AS i , Pai att. 
Фу 3 Vikaa э Aaa udutā, Каттай. „јә 
; Lak ama (ма): анау бабай, „рамі, отд есой& 


едін озын ака (м Дал). } 
NÓ | аа doy. AA co 6: DÙjAmanairannalk , т по о, ДО еш ару оу ا‎ gaara {ата айна „ей amane 


сем dam) tfco kat: “< +: дастон оне Караа, A altapannalti с ` ; | 


— ЖЕМИ ЯНИ ы Алгысы 
(4) хет nghia trong U: айды Phap bang 42.48/32) xem поа: thong Ve dược Phan thong Фо. 
M" k4 7 72 Уа 7 


